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Ngành đào tạo 

Tổng 
số 

SVTN 

Chia theo 
giới tính 

Tổng 
số 

SVTN 
được 
khảo 
sát 

Tổng 
số 

SVTN 
có 

phản 
hồi 

Chia theo tình trạng việc 
làm Tỷ lệ 

SVT
N có 
việc 
làm 

Số SVTN có việc làm chia 
theo khu vực làm việc 

Mã 
ngành 

Tên ngành Nam  Nữ 

SL  
SVT
N có 
việc 
làm 

SL 
SVTN 
đang 
học 

nâng cao  

SL 
SVTN 
chưa 

có việc 
làm 

Khu 
vực 
nhà 

nước 

Khu 
vực 
tư 

nhân 

Liên 
doan

h 
nước 
ngoài 

Tự 
tạo 
việc 
làm 

1 52140209 Sư phạm Toán 38 3 35 38 27 23 4 0 100% 8 5 0 10 

2 52140211 Sư phạm Vật lí 36 4 32 36 28 27 1 0 100% 9 8 0 10 

3 52140212 Sư phạm Hóa học 31 3 28 31 23 19 3 1 96% 6 3 0 10 

4 52140213 Sư phạm Sinh học 25 2 23 25 25 17 2 6 76% 13 1 0 3 

5 52140217 Sư phạm Ngữ văn 31 0 31 31 23 21 1 2 91,3% 7 5 0 9 

6 52140218 Sư phạm Lịch sử 20 1 19 20 14 11 3 0 100% 7 1 0 3 

TỔNG 
CỘNG: 

6 NGÀNH 181 13 168 181 140 118 14 8 94,3% 50 23 0 45 

  

 


